
Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 Lê Ngọc Anh 06/03/1981 Kinh

Chuyên viên Phòng Hành 

chính - Tổng hợp, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Không Không

2 Lê Ngọc Anh 10/08/1966 Kinh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện Hoài Ân
Không Không 

3
Phan Đỗ Minh 

Thanh Anh
06/04/1984 Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy Hoài Ân

 (cán bộ luân chuyển)

Không Không 

4 Trần Thị Thu Ba 06/04/1980 Kinh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Phù Mỹ
Không Không

5 Nguyễn Thanh Bình 08/09/1978 Kinh

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng 

ủy xã Bình Tường, huyện Tây 

Sơn (cán bộ luân chuyển)

Không Không

6 Lê Thị Cảm 04/04/1982 Kinh

Chuyên viên Phòng Bảo vệ 

chính trị nội bộ, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Không Không

7
Lương Thành 

Chương
10/02/1987 Kinh Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh Không Có 

8 Võ Quý Chương 10/03/1978 Kinh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động thị xã An Nhơn
Không Không

9 Lưu Thị Diệp 22/09/1980 Kinh
Phó Ban Kinh tế - Xã hội,

 Hội Nông dân tỉnh
Không Không

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

I- CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

DANH SÁCH 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, THĂNG HẠNG CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HẠNG II NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số 02-TB/HĐTTNCC, THVC ngày 22/9/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch 

chuyên viên chính, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II năm 2023)

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

10 Nguyễn Hữu Diệp 10/01/1982 Kinh

Chuyên viên Phòng Theo dõi 

công tác các cơ quan nội chính, 

cải cách tư pháp, tiếp nhận và 

xử lý đơn thư, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Không Không

11
Nguyễn Thị Bích 

Diệu
06/10/1985   Kinh

Chuyên viên Văn phòng Liên 

đoàn Lao động tỉnh
Không Không

12
Phạm Thị Minh 

Dung
28/12/1982 Kinh

Phó Chánh Văn phòng 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Không Không

13 Lê Văn Dũng 07/07/1977 Kinh
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội 

Nông dân huyện Phù Cát
Không Không

14 Hồ Trần Nhật Duy 07/02/1982 Kinh
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên 

chức tỉnh 
Không Không

15 Nguyễn Trung Đạt 20/10/1986 Kinh

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn (cán bộ luân chuyển)

Không Không

16 Đinh Thị Đót 01/01/1986 H're
Phó Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy An Lão
Không Có 

17 Trần Minh Hà 25/03/1979 Kinh
 Phó Chánh Văn phòng

 Huyện ủy Tây Sơn
Không Không

18 Quách Sơn Hải 31/12/1990 Kinh

Chuyên viên Phòng Theo dõi 

công tác các cơ quan nội chính, 

cải cách tư pháp, 

tiếp nhận và xử lý đơn thư, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

19 Nguyễn Thị Hạnh 10/02/1977 Kinh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện Phù Mỹ
Không Không

20 Trần Thị Hạnh 04/12/1983 Kinh

Chuyên viên Phòng Bảo vệ 

chính trị nội bộ, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Không Không

21 Huỳnh Thị Lệ Hằng 12/03/1986 Kinh

Chuyên viên Ban Tổ chức - 

Hành chính - Tổng hợp, 

Ủy ban MTTQVN tỉnh

Không Không

22 Lê Thị Thu Hằng 01/01/1981 Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Không Không

23
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
15/08/1984 Kinh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện Tuy Phước
Không Không 

24
Trịnh Phạm Thuý 

Hằng
21/9/1980 Kinh

Phó Chánh Văn phòng Thị ủy 

Hoài Nhơn
Không Không

25 Nguyễn Thành Hậu 24/11/1988 Kinh
Phó Chánh Văn phòng 

Thành ủy Quy Nhơn
Không Không

26 Huỳnh Ngọc Hiền 02/01/1988 Kinh

Chuyên viên Phòng Tuyên 

truyền-Báo chí-Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Không Có

27 Lê Hoàng Hiền 02/02/1974 Kinh
Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện An Lão
Không

Có 

28 Võ Thị Thúy Hiền 10/05/1982 Kinh
Chuyên viên Phòng Lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy
Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

29 Phạm Hồng Hiệp 06/02/1989 Kinh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Không Không

30 Nguyễn Văn Hòa 04/12/1986 Kinh 
Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Thành ủy Quy Nhơn
Không Không

31 Nguyễn Văn Hòa 29/08/1973 Kinh
Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã 

hội, Hội Nông dân tỉnh
Không không

32
Huỳnh Thị Kim 

Hoàng
16/12/1982 Kinh

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành 

Giáo dục tỉnh
Không Không

33
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng
10/09/1980 Kinh

Phó Chánh Văn phòng Thị ủy 

An Nhơn
Có Không

34 Trần Xuân Hồng 10/07/1979 Kinh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện Vĩnh Thạnh
Không Có 

35 Yang Huân 04/12/1983 Bana
Chuyên viên Phòng Dân tộc và 

Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy
Không Không

36
Nguyễn Thành 

Hùng
07/07/1967 Kinh

Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã 

hội, Hội Nông dân tỉnh
Không không

37 Bùi Thị Hương 22/10/1979 Kinh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Quy Nhơn
Không Không

38
Nguyễn Thị Phong 

Hương
02/10/1981 Kinh

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây 

Sơn

Không Không

39 Trần Thị Hương 17/6/1978 Chăm
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện Vân Canh
Không Có 
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

40
Phạm Nguyên 

Khang 
25/02/1983 Kinh

Chuyên viên Phòng Công tác 

dân vận các cơ quan nhà nước,

 Ban Dân vận Tỉnh ủy

Không Không

41 Trần Văn Khổ 26/3/1968 Chăm
Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện Vân Canh
Không Có 

42 Lê Lai 03/02/1964 Kinh
Phó Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy Hoài Ân
Không Có

43 Châu Thị Lệ 26/08/1981 Kinh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thị xã An Nhơn
Không Không

44 Lương Thị Thu Liễu 18/01/1977 Kinh
Phó Chánh Văn phòng 

Thành ủy Quy Nhơn
Không Có

45 Lê Thị Khánh Linh 02/7/1982 Kinh
Phó Chánh Văn phòng 

Huyện ủy Phù Cát
Không Không

46 Trần Ngọc Lĩnh 28/01/1978 Kinh
Chuyên viên Phòng Tổ chức - 

Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Có Không

47 Trần Thị Kim Loan 27/08/1981 Kinh
Chuyên viên Phòng Hành 

chính, Văn phòng Tỉnh ủy
Có Có

48 Võ Nữ Huyền Loan 05/08/1983 Kinh
Thị ủy viên, Chánh Văn phòng 

Thị ủy An Nhơn
Không Không

49 Nguyễn Thành Luân 19/04/1987 Kinh
Trưởng phòng Tổng hợp, 

Văn phòng Tỉnh ủy
Không Không

50 Nguyễn Cảnh Miên 22/06/1988 Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 

Chánh Văn phòng Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh

Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

51 Lê Thị Hồng Minh 08/10/1983 Kinh
Chuyên viên Phòng Tổng hợp, 

Văn phòng Tỉnh ủy
Không Không

52 Trần Thanh Minh 25/02/1985 Kinh

Huyện ủy viên, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Tổ chức 

Huyện ủy Tuy Phước

Có Không 

53 Thái Thị Mười 20/8/1974 Kinh

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện 

Phù Cát

Không Không

54 Nguyễn Duy Nam 25/08/1978 Kinh
 Phó Chánh Văn phòng 

Huyện ủy Tây Sơn
Không Không

55 Nguyễn Hữu Nam 05/3/1983 Kinh
Huyện ủy viên, Chánh Văn 

phòng Huyện ủy Phù Cát
Không Không

56
Nguyễn Thị Yến 

Nga
16/01/1979 Kinh

Chuyên viên Phòng Lưu trữ, 

Văn phòng Tỉnh ủy
Không Không

57 Thái Kim Nga 03/02/1978 Kinh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện An Lão
Không

Có 

58 Đinh Văn Krốp 02/09/1985 H're
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã An Trung, huyện An Lão
Không Có

59 Thái Thị Thúy Nga 14/10/1974 Kinh

Thị ủy viên, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Tổ chức 

Thị ủy An Nhơn

Không Không

60 Huỳnh Bá Ngọc 26/03/1973 Kinh

Bí thư Đảng ủy xã Tây Thuận, 

huyện Tây Sơn

(cán bộ luân chuyển)

Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

61 Huỳnh Công Ngôn 01/01/1965 Kinh
Thị ủy viên, Chủ tịch 

Hội Nông dân thị xã An Nhơn
Không Có

62
Huỳnh Thị Thanh 

Nguyệt 
20/05/1987 Kinh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Không Không

63
Nguyễn Hồng 

Nguyên 
26/03/1988 Kinh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

tỉnh

Không Không

64 Nguyễn Đình Nhân 25/6/1977 Kinh

Bí thư Đảng ủy xã Cát Thành, 

huyện Phù Cát

 (cán bộ luân chuyển)

Có Không

65
Lưu Thị Kim 

Nhung
15/03/1983 Kinh

Chuyên viên Ban Xây dựng 

Hội, Hội Nông dân tỉnh
Không Không

66 Chế Thị Tuyết Ninh 03/01/1981 Kinh
Phó Trưởng Ban Dân vận 

Thị ủy Hoài Nhơn
Không Không

67 Nguyễn Thị Tố Nữ 15/5/1985 Kinh
Phó Chánh Văn phòng 

Thị ủy Hoài Nhơn
Không Không

68 Lê Thị Phằng 27/02/1976 Bana
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp

 Phụ nữ huyện Vân Canh
Không Có 

69 Võ Đồng Phong 20/06/1973 Kinh

Ủy viên Thường trực, Trưởng 

Ban Phong trào, Ủy ban 

MTTQVN tỉnh

Không Không

70
Đào Thị Thanh 

Phương
06/05/1983 Kinh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp

 Phụ nữ huyện Tây Sơn
Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

71 Tô Hồng Phương 10/10/1987 Kinh 

Phó Trưởng Phòng Công tác 

dân vận các cơ quan nhà nước,

 Ban Dân vận Tỉnh ủy

Không Không

72
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
20/10/1976 Kinh

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

 huyện Phù Mỹ

Không Không

73 Nguyễn Thị Qui 20/10/1985 Kinh
Chuyên viên Phòng Tài chính 

Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Không Không

74 Nguyễn Thị Quyên 01/05/1975 Kinh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện Phù Cát
Không Có

75 Hồ Chí Sĩ 20/04/1989 Kinh

Chuyên viên Phòng Cơ yếu - 

Công nghệ thông tin, Văn 

phòng Tỉnh ủy

Có Không

76
Nguyễn Thị Thanh 

Sơn
04/12/1988 Kinh

Chuyên viên Phòng Theo dõi 

công tác các cơ quan nội chính, 

cải cách tư pháp, tiếp nhận và 

xử lý đơn thư, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Không Không

77
Nguyễn Văn Tiến 

Sơn
25/11/1980 Kinh

Chuyên viên Phòng Tổ chức 

đảng - Đảng viên, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Không Không

78
Huỳnh Thị Ngọc 

Sương
05/05/1983 Kinh

Chuyên viên Ban Xây dựng tổ 

chức Hội, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Không Không

79
Ngô Thị Tuyết 

Sương
20/7/1979 Kinh

Phó Trưởng Ban Dân vận

 Huyện ủy Phù Cát
Không Không

80 Nguyễn Hữu Tài 09/01/1977 Kinh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra, Giám đốc Trung tâm tư vấn 

pháp luật, Liên đoàn Lao động 

tỉnh

Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

81 Bùi Huỳnh Tâm 30/08/1982 Kinh

Huyện ủy viên, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Tây Sơn

Không Không

82 Đặng Văn Thái 15/09/1970 Kinh
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội 

Nông dân huyện Tuy Phước
Không Không 

83 Nguyễn Đức Thành 03/12/1987 Kinh
Phó Chánh Văn phòng 

Huyện ủy Vân Canh
Không Có

84 Nguyễn Tấn Thành 20/04/1967 Kinh

Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, 

huyện Tây Sơn 

(cán bộ luân chuyển)

Không Không

85
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
10/08/1985 Kinh

Chuyên viên Phòng Lý luận 

chính trị và Lịch sử Đảng,

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Không Không

86 Nguyễn Văn Thẩm 20/06/1976 Kinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

xã An Quang, huyện An Lão 

(cán bộ luân chuyển)

Không
Có 

87 Đinh Văn Thiếu 25/01/1974 Bana

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn 

Vân Canh, huyện Vân Canh 

(cán bộ luân chuyển)

Không Có 

88 Nguyễn Văn Thông 26/04/1964 Kinh

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố 

Quy Nhơn

Không Có

89
Nguyễn Thị Như 

Thùy
20/04/1982 Kinh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn
Không Không

90 Lê Thị Thu Thủy 28/10/1978 Kinh
Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo Thị ủy An Nhơn
Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

91
Nguyễn Thị Hoài 

Mộng Thủy
10/06/1977 Kinh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động thành phố Quy Nhơn
Không Không 

92 Phạm Thị Thủy 02/8/1986 Kinh

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Vân Canh

Không Có

93 Trần Thị Thu Thủy 02/02/1973 Kinh
Phó Chánh Văn phòng 

Huyện ủy Tuy Phước
Không Không 

94 Trương Hồng Thủy 13/10/1969 Kinh

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thị xã 

Hoài Nhơn

Không Không

95 Lê Thị Thanh Thúy 08/11/1983 Kinh
 Phó Chánh Văn phòng, 

Hội Nông dân tỉnh
Không Không

96 Nguyễn Triều Tiên 23/09/1983 Kinh

Chuyên viên Phòng Lý luận 

chính trị và Lịch sử Đảng, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Không Có

97 Phạm Văn Tin 11/04/1980 Kinh
Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy Hoài Ân
Không Không 

98 Nguyễn Chí Toàn 24/02/1980 Kinh

Phó Trưởng Phòng Lý luận

 chính trị và Lịch sử Đảng, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Không Không

99 Nguyễn Thanh Toàn 07/07/1978 Kinh

Chuyên viên Ban Tổ chức - 

Hành chính - Tổng hợp, 

Ủy ban MTTQVN tỉnh

Không Không

100
Huỳnh Thị Bích 

Trang
31/12/1988 Kinh

Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn 

Hoài Nhơn
Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

101 Lê Thị Ngọc Trâm 11/04/1987 Kinh
Phó Chánh Văn phòng Đảng 

ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
Không Không

102 Tạ Đức Trí 19/08/1984 Kinh
Huyện ủy viên, Chánh Văn 

phòng Huyện ủy Tây Sơn
Không Không

103 Bùi Thị Thu Trúc 13/09/1975 Kinh

Thị ủy viên, Chủ tịch Liên 

đoàn Lao động thị xã Hoài 

Nhơn

Không Có

104 Nguyễn Thiên Trúc 03/07/1986 Kinh

Chuyên viên Phòng Tổ chức 

đảng - Đảng viên, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Có Không

105 Nguyễn Quốc Trung 27/02/1969 Kinh

Huyện ủy viên, Phó Trưởng 

Ban Tổ chức Huyện ủy 

Vân Canh

Không Có 

106 Trần Hồ Trung 30/10/1980 Kinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

xã Ân Đức, huyện Hoài Ân 

(cán bộ luân chuyển)

Không Không 

107 Bùi Văn Tuân 14/08/1985 Kinh

Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

tỉnh

Không Có

108 Nguyễn Duy Tuấn 06/12/1981 Kinh

Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư 

Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn 

(cán bộ luân chuyển)

Không Không

109 Phạm Thành Tuyên 06/4/1973 Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy Vân Canh

Không Không

110
Huỳnh Lê Diễm 

Tuyết
18/09/1980 Kinh

Phó Trưởng  Ban Tổ chức - 

Kiểm tra, Liên đoàn Lao động 

tỉnh

Không Có

11



Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

111
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
01/01/1980 Kinh

Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn
Không Không

112 Nguyễn Thị Tuyết 02/12/1986 Kinh
Phó Chánh Văn phòng

 Huyện ủy Phù Mỹ
Không Không

113
Nguyễn Thị Cẩm 

Vân
16/08/1982 Kinh

Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy Tây Sơn
Không Không

114 Lê Thanh Việt 12/12/1987 Kinh Bí thư Huyện đoàn Hoài Ân Không Không 

115 Nguyễn Thành Việt 03/03/1979 Kinh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Vĩnh Thạnh
Không Có 

116 Lê Tấn Vinh 19/10/1987 Kinh
Huyện ủy viên, Bí thư 

Huyện đoàn Phù Cát
Không Không

117 Trần Kim Vũ 04/11/1977 Chăm
Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy Vân Canh
Không Có 

118
Trần Thị Hoàng 

Vương
01/01/1979 Kinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

xã Tây An, huyện Tây Sơn 

(cán bộ luân chuyển)

Không Không

119 Võ Bích Thảo Vy 01/09/1979 Kinh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - 

Nữ công, Liên đoàn Lao động 

tỉnh

Có Có

120 Nguyễn Công Ý 13/04/1988 Kinh
Huyện ủy viên, Bí thư 

Huyện đoàn Tuy Phước
Không Không 

121
Nguyễn Thị Kim 

Yến 
16/7/1981 Kinh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện Phù Cát
Không Không
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Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay

Được miễn thi

STT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới tính 

Dân tộc

122 Trần Thị Yến 25/08/1974 Kinh
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Phù Mỹ
Không Không

123 Phạm Quang Đẩu 28/6/1981 Kinh

Chuyên viên

 Phòng Quản lý đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, 

Trường Chính trị tỉnh

Có Không

124 Phạm Thị Thanh Hà 17/9/1984 Kinh

Chuyên viên 

Phòng Quản lý đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, 

Trường Chính trị tỉnh

Không Không

125 Trịnh Huy Kiên 28/11/1983 Kinh

Phó Giám đốc 

Trung tâm Chính trị huyện 

Tuy Phước

Không Không

126 Trần Tùng Lâm 20/6/1981 Kinh

Phó Giám đốc

 Trung tâm Chính trị huyện 

Vĩnh Thạnh

Không Có 

127 Mai Thị Bích Liên 15/8/1976 Chăm

Huyện ủy viên, Phó Giám đốc 

Trung tâm Chính trị huyện

 Vân Canh

Không Có 

128 Trần Lan Ngọc 27/7/1986 Kinh

Giảng viên 

Khoa Xây dựng Đảng, 

Trường Chính trị tỉnh

Không Không

129 Nguyễn Hữu Tiền 21/02/1981 Kinh

Phó Giám đốc

Trung tâm Chính trị 

huyện An Lão

Không Có

130 Nguyễn Thành Vinh 25/8/1978 Kinh

Phó Trưởng khoa

 phụ trách Khoa Nhà nước và 

Pháp luật, 

Trường Chính trị tỉnh 

Không Không

II- VIÊN CHỨC
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